
STT Họ và tên
Giới 
tính

Ngày, tháng, 
năm sinh

Địa chỉ thôn (cũ) họ tên chủ hộ
1 MA THỊ HƯƠNG NA Nữ 17/07/2008 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Học
2 MA QUỐC TẤN Nam 23/06/2008 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
3 LÔ THỊ ĐẸP Nữ 01/01/2000 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thượng
4 BÀN THỊ LIỄU Nữ 07/12/1999 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nông Văn Chiến
5 MA THỊ UYÊN Nữ 05/01/1999 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thu
6 NÔNG VĂN CHUNG Nam 02/07/1998 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nông Quốc Chiến
7 NGUYỄN VĂN ĐÔNG Nam 18/11/1997 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Lập
8 MA VĂN HẬU Nam 24/07/1996 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Quyết
9 MA VĂN DỰ Nam 02/06/1996 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Thị Vinh
10 NÔNG THANH TÙNG Nam 01/01/1996 Nà Hoáng, Xã Yên BìnhNguyễn Thị Huyền
11 NGUYỄN VĂN ĐỨC Nam 25/10/1995 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Đức
12 HOÀNG THỊ DUYÊN Nữ 01/01/1995 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Đức
13 MA THỊ THƠM Nữ 01/01/1995 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Cảnh
14 MA THỊ THỦY Nữ 04/10/1994 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thự
15 MAI VĂN TUẤN Nam 01/05/1994 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Lại
16 NGUYỄN VĂN HẢI Nam 16/10/1993 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thượng
17 MA VĂN HÙNG Nam 01/08/1993 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Thị Giang
18 MA VĂN TRƯỜNG Nam 01/08/1993 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Sự
19 MA VĂN TÂM Nam 01/08/1993 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
20 HÀ THỊ HUỆ Nữ 01/01/1993 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
21 MA VĂN THUYỀN Nam 04/10/1992 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thuyên
22 NGUYỄN VĂN TIỆP Nam 07/09/1992 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Cảnh
23 HOÀNG VĂN VŨ Nam 01/01/1992 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Công Ân
24 MA THỊ NỐI Nữ 07/11/1991 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dũng
25 NGUYỄN THỊ T HƯƠNG Nữ 01/01/1991 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Trần Văn Hải
26 MA VĂN HUYÊN Nam 09/11/1990 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tình
27 HOÀNG VĂN TẠ Nam 27/07/1990 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Bàn Thị Đào
28 HOÀNG VĂN NGỌN Nam 01/01/1990 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dũng
29 MA THỊ HẢO Nữ 29/10/1989 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Chuyền
30 MA VĂN TƯỞNG Nam 01/10/1989 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Chung
31 HÀ ANH HỒNG Nữ 11/01/1989 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nông Văn Mạnh
32 MA THỊ DUYÊN Nữ 29/06/1988 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nốp
33 ĐẶNG THỊ HUỆ Nữ 13/06/1988 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Hè
34 NÔNG THẾ MẠNH Nam 01/04/1988 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nông Văn Mạnh
35 MA VĂN HƯỚNG Nam 15/02/1988 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Hè
36 NGUYỄN VĂN HƯNG Nam 08/12/1987 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thượng
37 MA VĂN BIỂN Nam 08/08/1987 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nốp
38 MA VĂN DUY Nam 01/12/1986 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Ngôn
39 ĐẶNG THỊ LAN Nữ 27/08/1986 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thuyên
40 TRIỆU THỊ NHẤT Nữ 01/01/1986 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Vời
41 TRẦN VĂN HẢI Nam 01/01/1986 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Trần Văn Hải
42 NÔNG THỊ HẰNG Nữ 18/11/1985 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thư
43 MA ĐÌNH HOÀNH Nam 05/11/1985 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Hoành
44 MA VĂN ANH Nam 19/03/1985 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Anh
45 MA THỊ THONG Nữ 28/02/1985 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nho
46 MA VĂN KHÁNH Nam 25/01/1985 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Chinh
47 MA VĂN DỤNG Nam 21/01/1985 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Toàn
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48 MA VĂN HIẾU Nam 01/12/1984 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Hiếu
49 HỨA VIỆT HÀ Nam 13/10/1984 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hứa Việt Hà
50 MA VĂN CHUYỀN Nam 24/05/1984 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Chuyền
51 MA ĐÌNH HƯỞNG Nam 25/03/1984 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Hưởng
52 MA THỊ HẢO Nữ 07/03/1984 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Hưởng
53 DƯƠNG CÔNG NHỚ Nam 01/01/1984 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Duyên
54 MA VĂN TÂM Nam 07/06/1983 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tâm
55 MA VĂN THƯ Nam 13/04/1983 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thư
56 MA ĐÌNH HỌC Nam 16/11/1982 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Học
57 MA THỊ THAO Nữ 02/01/1982 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Lành
58 MA VĂN TÚ Nam 01/10/1981 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tú
59 MA THỊ HƯỜNG Nữ 01/04/1981 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Học
60 NGUYỄN VĂN LÂU Nam 11/10/1980 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nho
61 NGUYỄN VĂN HÙNG Nam 07/05/1980 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Hùng
62 HOÀNG THỊ XOAN Nữ 01/01/1980 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Huỳnh
63 NGUYỄN THỊ DUYÊN Nữ 01/01/1980 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Thị Duyên
64 MA VĂN VỜI Nam 07/12/1978 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Vời
65 MA VĂN HUỲNH Nam 01/08/1977 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Huỳnh
66 NÔNG THỊ HÀ Nữ 17/05/1977 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Lập
67 MA VĂN THU Nam 12/05/1977 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thu
68 NGUYỄN VĂN LẬP Nam 17/05/1976 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Lập
69 HOÀNG THỊ NIÊN Nữ 01/01/1976 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tú
70 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1976 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Hải
71 MA THỊ SOẠN Nữ 01/12/1975 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thu
72 ĐỖ THỊ BẢY Nữ 08/05/1975 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nông Văn Hiệp
73 MA THỊ LUYẾN Nữ 19/04/1975 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Quyết
74 MA VĂN LẬP Nam 29/04/1974 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Lập
75 MA THỊ THONG Nữ 07/03/1974 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Dương
76 NGUYỄN VĂN KHOA Nam 01/01/1974 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hoàng Thị Thơm
77 NGUYỄN VĂN HẢI Nam 01/01/1974 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Hải
78 MẠC VĂN SỰ Nam 01/01/1973 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Mạc Văn Sư
79 NGUYỄN CÔNG THIẾP Nam 30/07/1972 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Công Thiếp
80 MA THỊ NGHĨA Nữ 02/05/1972 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dũng
81 MA VĂN DƯƠNG Nam 31/03/1972 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Dương
82 HOÀNG VĂN DŨNG Nam 27/07/1970 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dũng
83 MA VĂN DŨNG Nam 01/05/1970 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Dũng
84 MA THỊ VINH Nữ 01/03/1970 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Thị Vinh
85 MA THỊ GIANG Nữ 10/01/1969 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Thị Giang
86 PHẠM THỊ HIÊN Nữ 01/10/1968 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Hằng
87 PHẠM THỊ MƠ Nữ 18/08/1968 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Cương
88 VŨ ĐÌNH CƯƠNG Nam 02/07/1968 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Vũ Đình Cương
89 MA THỊ TUYẾT Nữ 01/07/1968 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Lại
90 LÝ PHÚC BẢO Nam 28/02/1968 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Lý Phúc Bảo
91 MA THỊ THIỀM Nữ 11/02/1968 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hoàng Văn Dũng
92 NGUYỄN VĂN THƯỢNG Nam 13/07/1967 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thượng
93 MA VĂN SỰ Nam 01/06/1966 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Sự
94 NGUYỄN CÔNG ÂN Nam 04/11/1965 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Công Ân
95 HÀ THỊ THỨ Nữ 20/08/1965 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hà Thị Thứ
96 MA VĂN MÙI Nam 17/07/1965 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Mùi
97 MA THỊ QUYẾT Nữ 01/06/1965 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nông Quốc Chiến
98 MA VĂN TÌNH Nam 12/12/1964 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Tình



99 NÔNG QUỐC CHIẾN Nam 13/06/1964 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nông Quốc Chiến
100 MA VĂN HÈ Nam 22/12/1963 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Hè
101 MA THỊ XUÂN Nữ 01/12/1963 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thượng
102 MA VĂN NỐP Nam 25/02/1963 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nốp
103 BÀN THỊ ĐÀO Nữ 24/11/1962 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Bàn Thị Đào
104 MA VĂN THỰ Nam 20/10/1962 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thự
105 MA THỊ LUẬN Nữ 26/03/1962 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thự
106 MA VĂN HẰNG Nam 23/02/1962 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Hằng
107 MA VĂN NHO Nam 22/12/1961 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nho
108 HÀ THỊ BAO Nữ 01/12/1961 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Ngôn
109 DƯƠNG VĂN THỐNG Nam 26/09/1961 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Dương Văn Thống
110 MA THỊ BÍCH Nữ 05/01/1961 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nho
111 MA THỊ MÔN Nữ 10/07/1959 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thư
112 MA VĂN CHINH Nam 25/01/1959 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Chinh
113 MA VĂN NGÔN Nam 01/01/1959 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Ngôn
114 MA VĂN ĐẰNG Nam 22/10/1958 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thư
115 NGUYỄN THỊ TOÀN Nữ 15/05/1958 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Hứa Việt Hà
116 MA VĂN THỐNG Nam 05/01/1957 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thống
117 LÝ THỊ TỌNG Nữ 01/05/1956 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Hiền
118 MA VĂN CHƯƠNG Nam 25/01/1956 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Chương
119 LỘC THỊ HIỆU Nữ 01/01/1956 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Lành
120 MA VĂN THỊNH Nam 09/07/1955 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Thịnh
121 MA THỊ TỰU Nữ 05/05/1955 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Công Thọ
122 NGUYỄN CÔNG THỌ Nam 29/03/1955 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Nguyễn Công Thọ
123 MA ĐÌNH CHUNG Nam 19/04/1951 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Đình Chung
124 MA VĂN TOÀN Nam 05/05/1945 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Toàn
125 MA THỊ RƯỢNG Nữ 01/07/1941 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Mùi
126 NGUYỄN VĂN KỶ Nam 10/10/1953 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Kỷ
127 MA THỊ HẦU Nữ 01/12/1930 Nà Hoáng, Xã Yên Bình Ma Văn Nho
128 HÀ VĂN BỒNG Nam 12/01/1954 Trung Tâm, Xã Yên Bình Hà Văn Lang
129 NGUYỄN VĂN TUẤT Nam 10/05/1958 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tuất
130 MA VĂN QUANG Nam 10/08/1958 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Quang
131 MA VĂN PHÁO Nam 01/01/1959 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Nga
132 MA QUANG HOA Nam 04/11/1959 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Quang Hoa
133 MA THỊ CHIÊU Nữ 01/08/1961 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Chiêu
134 LƯỜNG THỊ PHẤN Nữ 09/10/1962 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhâm
135 MA VĂN CƯỜNG Nam 08/06/1963 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Cường
136 MA VĂN TÚ Nam 01/01/1964 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tú
137 MA THỊ ÁI Nữ 01/01/1965 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tú
138 MA VĂN TOẠI Nam 08/05/1965 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Toại
139 MA THỊ THƠM Nữ 10/11/1965 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tạo
140 TRỊNH THỊ HỒI Nữ 14/05/1963 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Sáng
141 NÔNG THỊ LƯƠNG Nữ 15/01/1964 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
142 MA VĂN BIÊN Nam 16/03/1962 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
143 LÝ THỊ ĐÀO Nữ 19/08/1961 Trung Tâm, Xã Yên Bình Lý Thị Đào
144 MA VĂN SÁNG Nam 20/03/1964 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Sáng
145 NÔNG VĂN NGỌC Nam 20/04/1963 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Luận
146 MA THỊ QUÝ Nữ 20/07/1960 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhân
147 MA VĂN ANH Nam 20/08/1965 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Anh
148 LỘC THỊ TƠ Nữ 20/10/1963 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Anh
149 MA THỊ ĐAM Nữ 23/12/1959 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hán



150 MA VĂN CHUNG Nam 24/09/1966 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
151 MA VĂN CHÍ Nam 25/01/1966 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chí
152 MA THỊ LUẬN Nữ 25/05/1964 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Luận
153 MA VĂN ĐẰNG Nam 25/11/1965 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Đằng
154 MA THỊ DOANH Nữ 26/08/1963 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Quang Hiển
155 HÀ THỊ DUNG Nữ 27/04/1962 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Ngân
156 NGUYỄN THỊ VUI Nữ 27/08/1961 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Cừ
157 MA THỊ NGA Nữ 28/02/1960 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Nga
158 MA THỊ THOA Nữ 30/06/1958 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Quang
159 HÀ THỊ SẰM Nữ 1965 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hùng
160 HÀ VĂN SA Nam 01/07/1967 Trung Tâm, Xã Yên Bình Lê Thị Lành
161 MA THỊ TẤM Nữ 08/07/1968 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Tấm
162 MA VĂN CHANH Nam 05/10/1971 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chanh
163 NGUYỄN THỊ QUYẾT Nữ 08/07/1971 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Quang
164 MA VĂN GIAO Nam 11/08/1971 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Giao
165 MA THỊ ĐẸP Nữ 11/12/1971 Trung Tâm, Xã Yên Bình Hà Văn Quỳnh
166 MA VĂN TÌNH Nam 02/09/1972 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tình
167 MA THỊ RƯƠNG Nữ 02/10/1972 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chanh
168 MA VĂN HẠNH Nam 08/10/1972 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hạnh
169 MA VĂN DOANH Nam 07/01/1974 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Doanh
170 MA THỊ DUNG Nữ 07/09/1974 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Giao
171 MA VĂN TỪU Nam 04/11/1976 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Từu
172 HÀ VĂN NHƯƠNG Nam 08/08/1976 Trung Tâm, Xã Yên Bình Hà Văn Nhương
173 MA VĂN PHÁP Nam 07/10/1977 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Pháp
174 MA THỊ LIÊN Nữ 08/06/1977 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Sự
175 NGUYỄN VĂN THU Nam 09/10/1978 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thu
176 NGUYỄN ĐÌNH SÁU Nam 02/02/1979 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Đình Sáu
177 MA THỊ HƯƠNG Nữ 10/02/1979 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tài
178 LÔ TUẤN KHANH Nam 01/01/1980 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Nở
179 TRỊNH THỊ PHI Nữ 09/08/1980 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thu
180 NGUYỄN TRỌNG MẾN Nam 01/01/1981 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Mến
181 HÀ VĂN LANG Nam 01/08/1981 Trung Tâm, Xã Yên Bình Hà Văn Lang
182 MA THỊ ĐÔNG Nữ 05/09/1982 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Huân
183 MA VĂN TRƯỞNG Nam 07/02/1982 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Trưởng
184 MA THỊ THUỲ Nữ 01/07/1983 Trung Tâm, Xã Yên Bình Hà Văn Lang
185 MA VĂN NGA Nam 09/12/1983 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nga
186 TRIỆU THỊ LƯU Nữ 01/01/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Triệu Thị Lưu
187 MA THỊ THANH Nữ 04/09/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Trưởng
188 MA VĂN HỮU Nam 08/10/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
189 MA VĂN CHIẾN Nam 12/01/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
190 HOÀNG THỊ HƯƠNG Nữ 01/01/1986 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nga
191 TRỊNH DUY NAM Nam 01/05/1986 Trung Tâm, Xã Yên Bình Trình Duy Nam
192 MA THỊ TUY Nữ 04/11/1987 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
193 MA VĂN CHIẾN Nam 07/09/1987 Trung Tâm, Xã Yên Bình Lý Thị Đào
194 MA THỊ VINH Nữ 12/07/1987 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Biên
195 DƯƠNG THỊ QUAN Nữ 01/01/1988 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Quang Hoa
196 MA THỊ TÂM Nữ 04/11/1988 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Ba
197 MA THỊ TÌNH Nữ 02/01/1989 Trung Tâm, Xã Yên Bình
198 MA VĂN SƠN Nam 04/06/1989 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Cừ
199 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ 01/01/1990 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhân
200 NGUYỄN THỊ THỜI Nữ 01/01/1990 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tuất



201 MA VĂN NAM Nam 01/01/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nam
202 MA VĂN HOÀ Nam 04/04/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Cường
203 TRẦN THỊ OANH Nữ 01/01/1992 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nam
204 TRIỆU THỊ THẮM Nữ 01/01/1992 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tuấn
205 HOÀNG THỊ CƯỜI Nữ 12/05/1992 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
206 HÀ THỊ CÚC Nữ 01/01/1993 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Lá
207 MA VĂN THẢO Nam 01/08/1994 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
208 MA VĂN HUYÊN Nam 11/08/1995 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Vui
209 MA VĂN CƯỜNG Nam 12/11/2000 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hùng
210 QUÀNG THỊ TRANG Nữ 12/04/2001 Trung Tâm, Xã Yên Bình Quàng Thị Trang
211 MA VĂN TÚ Nam 01/02/2004 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Từu
212 MA THỊ MƠ Nữ 01/03/2004 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Luyện
213 PHẠM KHÁNH LINH N ữ 12/02/2007 Trung Tâm, Xã Yên Bình Phạm Quốc Chương
214 MA VĂN TIẾN Nam 06/11/2008 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Pháp
215 MA VĂN HIỀN Nam 13/01/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chanh
216 NGUYỄN VĂN NGÔN Nam 13/03/2007 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tài
217 MA VĂN HÀNH Nam 13/05/1971 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hành
218 MA VĂN SƠN Nam 13/06/1988 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhâm
219 MA QUỐC CHUNG Nam 13/09/1989 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Quốc Chung
220 MA VĂN CHÍN Nam 13/09/1993 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Vui
221 MA VĂN QUANG Nam 13/10/1970 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Quang
222 HÀ THỊ LAN Nữ 14/04/1984 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tiếp
223 MA THỊ THUỲ LINH Nữ 14/04/2006 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Doanh
224 MA QUANG HÙNG Nam 15/07/1983 Trung Tâm, Xã Yên BìnhMa Quang Hoa
225 MA VĂN THỰC Nam 15/07/1994 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Thực
226 HÀ THỊ HIỆP Nữ 15/08/1979 Trung Tâm, Xã Yên Bình Phạm Quốc Chương
227 MA VĂN HƯNG Nam 15/09/2001 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Yên
228 MA THỊ DUYÊN Nữ 15/12/1978 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Từu
229 MA THỊ HUỆ Nữ 15/12/1981 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Mến
230 HÀ VĂN QUỲNH Nam 16/04/1974 Trung Tâm, Xã Yên Bình Hà Văn Quỳnh
231 MA VĂN NGỌ Nam 16/05/1972 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Tươi
232 MA THỊ ĐỊCH Nữ 16/12/1969 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tình
233 MA THỊ LAN Nữ 17/01/1972 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Lan
234 MA VĂN THỦ Nam 17/01/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Thủ
235 NGUYỄN VĂN XIÊM Nam 17/01/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Kỷ
236 MA THỊ NỞ Nữ 17/06/1983 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Nở
237 MA THỊ CHIÊN Nữ 17/07/1992 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chanh
238 NGUYỄN VĂN HÔN Nam 17/08/1979 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Tài
239 MA VĂN THANH Nam 18/02/1992 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Anh
240 MA THỊ XANH Nữ 18/03/2007 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tình
241 MA QUANG HIỂN Nam 18/04/1990 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Quang Hiển
242 MA VĂN XUYÊN Nam 18/11/1978 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Xuyên
243 NÔNG THỊ THU TRANG Nữ 18/12/1999 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàng
244 MA VĂN HẢI Nam 19/07/1989 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Cường
245 PHẠM QUỐC CHƯƠNG Nam 19/10/1979 Trung Tâm, Xã Yên Bình Phạm Quốc Chương
246 MA VĂN KHÁNH Nam 19/11/1992 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Đằng
247 MA THỊ NA Nữ 20/01/1975 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Luyện
248 MA VĂN TUẤN Nam 20/04/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tuấn
249 MA THỊ THÙY CHI Nữ 20/04/2017 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Lá
250 MA THỊ VUI Nữ 20/09/1976 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhì
251 MA THỊ YÊN Nữ 20/09/1978 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hảo



252 NGUYỄN THỊ QUÝ Nữ 20/10/1970 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hùng
253 MA THỊ KIM HẰNG Nữ 20/10/1999 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Sướng
254 MA VĂN TUÂN Nam 20/11/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hán
255 MA VĂN TIẾP Nam 21/02/1981 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tiếp
256 MA VĂN CƯỜNG Nam 21/02/1990 Trung Tâm, Xã Yên Bình Lý Thị Đào
257 MA VĂN HÙNG Nam 21/06/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Thảo
258 MA VĂN HIỀN Nam 21/08/1987 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhân
259 MA THỊ NHÂM Nữ 21/09/1982 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Bảy
260 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Nữ 22/02/1999 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Lan
261 MA VĂN HOÀNG Nam 22/03/1996 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàng
262 MA THỊ KIÊN Nữ 22/12/1975 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hạnh
263 MA VĂN HUÂN Nam 22/12/1975 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Huân
264 MA THỊ CHĂM Nữ 22/12/1988 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhâm
265 MA THỊ OANH Nữ 23/01/1983 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Xuyên
266 MA THỊ SINH Nữ 23/04/1970 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Đằng
267 MA THỊ LAN NHI Nữ 23/06/2008 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hữu
268 MA THỊ HƯƠNG Nữ 24/03/1999 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hạnh
269 MA VĂN BẢY Nam 24/07/1979 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Bảy
270 MA THỊ THUÝ NHƯỜNG Nữ 24/09/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Giao
271 NGUYỄN THỊ MỪNG Nữ 24/09/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Ma Quốc Chung
272 MA THỊ SƠN Nữ 25/09/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàng
273 MA THỊ NHƯ Nữ 26/02/1972 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chí
274 MA VĂN HƯỚNG Nam 26/05/2004 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Huân
275 PHÙNG VĂN TRUNG Nam 26/12/1987 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Ba
276 NGUYỄN THỊ VUI Nữ 27/08/1961 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Cừ
277 MA VĂN HOÀNG Nam 27/08/1978 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàng
278 MA VĂN NHÌ Nam 27/09/1975 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Nhì
279 MA VĂN SỰ Nam 28/01/1975 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Sự
280 MA VĂN CHUNG Nam 28/01/1991 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Chung
281 TRIỆU VĂN HƯNG Nam 28/02/1989 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Toại
282 MA THỊ MAI Nữ 28/03/1993 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Quang Hiển
283 MA THANH HIẾU Nam 28/06/2008 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Hoàng
284 NGUYỄN VĂN THẢO Nam 28/07/1981 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Thảo
285 MA VĂN HUYNH Nam 28/12/1985 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Chiêu
286 MA VĂN YÊN Nam 29/04/1981 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Yên
287 MA NGUYỄN VĂN TƯ Nam 29/12/2008 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Văn Hỷ
288 HÀ THỊ THÂN Nữ 30/06/1982 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Phương
289 MA VĂN VUI Nam 30/07/1968 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Vui
290 MA THỊ NHUNG Nữ 30/09/2005 Trung Tâm, Xã Yên Bình Nguyễn Trọng Mến
291 MA VĂN TRI Nam 31/10/1987 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Tú
292 MA VĂN THU Nam 31/12/1998 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Sự
293 MA THỊ NGUYỆT Nữ 1984 Trung Tâm, Xã Yên Bình MA VĂN NGÂN
294 MA VĂN PHƯƠNG Nam 10/10/1933 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Văn Bằng
295 MA THỊ NIÊN Nữ 19/01/1943 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Niên
296 MA THỊ TƯƠI Nữ 27/04/1943 Trung Tâm, Xã Yên Bình Ma Thị Tươi

Cộng: 296


